
Phẩm Phân biệt
Nghiệp

1. Giới thiệu

Tác giả - tác phẩm

Tôn chỉ

2. Hiểu về nghiệp

= Karma 3 nghĩa:
- hành động/

- cách thức - nghi thức /
- hành động đạo đức

- Thuyết quan trọng nhất
- Điều hành cuộc sống

- Luôn tạo mới
- Lý giải đa dạng chúng sinh, các cõi giới

khác nhau do nghiệp

3. Các loại nghiệp

Vô biểu nhiệp

Nghiệp trong các tôn
giáo khác

Ấn độ giáo

Lục sư ngoại đạo

Vệ đà:
- Nhân sinh quan: Hành vi tạo ta quả tốt và xấu của người
- Vũ trụ quan: là quy luật điều hành vũ trụ
- Tế thần là một hình thức của nghiệp có tính nghi lễ, nghi thức

Upanishad: Nghiệp là tiền định bởi có 1 cáo ngã thường hằng bất
biến. Giống Vệ đà chỉ cần tế tự là được về với thàn linh

Mimimsa: Nghiệp là hành vi tế tự

Vedanta:
- Nghiệp là hành vi tế tự => Sinh thiên
- Nghiệp là hành vi xấu ác => Sinh cõi xấu
Đây là diễn tiến tự nhiên của nghiệp khôg có can thiệp của thần
linh, thượng đế

Purana Kassapa: Mọi hành vi tội ác đều chẳng dẫn đến nghiệp báo gì

Makkali Gosala: Tât cả do định mệnh, giải thoát luân hồi là tiến trình tự nhiên,
số phận đã định không có đấng tối cao nào mà do quy luận tự nhiên

Ajita Kesakambala: Bác bỏ nghiệp và quả của nghiệp. Chết là hết => Đoạn kiến

Pakudha Kaccayana: Không có ai tạo nghiệp, tất cả chỉ là các nguyên tô
thường hằng => Thường kiến

Sanjaya Belattaputa: Không biết một cách như thật thiện và bất thiện, giải
thích lươn lẹo => Nguỵ biện luận

Ni Kiền Tử - Kỳ Na Giáo: Không nói nghiệp mà nói Phạt (danda): Thân phạt,
ngữ phạt và ý phạt. Chủ trương thực hành khổ hạnh để tiêu nghiệp

Luật nghi biểu nghiệp
(thuộc thiện)

Biệt giải thoát LN

Tịnh lự LN

Vô lậu LN

Bất luật nghi (thuộc bất thiện)

Phi luật nghi, phi bất luật
nghi: Ko thiện, ko ác

Biểu nghiệp

Thân biểu

Ngữ biểu

4. TÍnh chất nghiệp

Thiện
(Thắng nghĩa/Tự tính/

Tương Ưng/ Đẳng khởi)

Ác
(Thắng nghĩa/Tự tính/

Tương Ưng/ Đẳng khởi)

5. Nghiệp trong các
Kinh (11) loại

Tam

Ba

Khác

Tam tánh nghiệp

Tam thọ nghiệp

Tam thời nghiệp

Tam Mâu ni nghiệp

Ba nghiệp khúc uế

Ba ác hạnh

Ba tà hạnh

Phước phi phước
nghiệp

Thân tâm thọ nghiệp

Hắc bạch nghiệp

Mười nghiệp đạo

6. Nghiệp trong Sớ giải

Hành động đúng

Ba chướng ngại

Nghiệp chướng

Phiền não chướng

Dị thục chướng

Phá hoại hợp tăng

Yếu tố cấu thành tội

Tội nặng nhất

7. Nguồn gốc nghiệp
Vô minh là gốc sinh

nghiệp

Nghiệp bất thiện phát sinh từ 3 căn bất thiện

Nghiệp thiện phát sinh từ 3 căn thiện

8. Hoá giải/giải thoát
nghiệp

Đại thừa = Từ bi Bồ tát mọi tội lỗi từ vô lượng
kiếp được tiêu trừ

Khoa học: Phát minh và tiến hoá sẽ giải nghiệp lực
Thuốc + PT nghiên cứu sinh học giúp tăng tuổi tho

3 hành động công đức:
- Bố thí => Thuận phước

- Trì giới => Thuận giải thoát
- Thiền định => Thuận quyết trạch

9. Nhận định tích cực

Trách nhiệm xã hội

Bản thân

Tha nhân

Hệ thống giai cấp

Đạo đức

Thuyết định mệnh

Tác động xã hội

10. Kết luận

Nguồn gốc thế giới

Hiểu rõ, sống đúng

Biệt nghiệp, cộng nghiệp

Hành động ý nghĩa


